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S
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TÊN THIẾT BỊ MÃ SỐ THIẾT BỊ NƠI 

ĐẶT 

GHI CHÚ 

1.  Tủ sấy (TS) Memmert  - 

Germany 

TB/TH/TS/KĐ- 016 P. Thuốc  

2.  Lò nung (LN) 

VULCAN A550 - USA 

TB/TH/LN/KĐ-019 P. Thuốc  

3.  Bể điều nhiệt (TE) polystat CC1 

Huber –Swiss 

TB/TH/TE/KT-036 P. Thuốc  

4.  Tủ sấy chân không (CK) 

Ehert - Germany 

TB/MT/CK/KĐ-048 P. Mỹ 

phẩm 

 

5.  Lò nung (LN) 

- Germany 

TB/MT/LN/KĐ-051 P. Mỹ 

phẩm 

 

6.  Bể điều nhiệt Memmert (ĐN) -

Germany 

TB/MT/ĐN/KĐ-143 P. Mỹ 

phẩm 

 

7.  Tủ sấy Memmert (TS)      UF 110 

-Germany 

TB/MT/TS/KĐ-168 P. Mỹ 

phẩm 

 

8.  Tủ sấy (TS) 

PROLABO - France 

TB/VS/TS/KĐ-077 P. Vi 

sinh 

 

9.  Tủ ấm (TA) 

SHELLAB – USA 

TB/VS/TA/KĐ-079 P. Vi 

sinh 

 

10.  Tủ đông (FRE) 

GFL - Germany 

TB/VS/FRE/KĐ-082 P. Vi 

sinh 

 

11.  Tủ ấm mát (TAM) 

LOVIBOND-Germany 

TB/VS/TAM/KĐ-109 P. Vi 

sinh 

 

12.  Tủ lạnh sâu ( RE) Sanyo MDF-

U5386S-Japan 

TB/VS/RE/KĐ-141 P. Vi 

sinh 

 

13.  Tủ ấm CO2 (CO) BINDER  CB 

210-Germany 

TB/VS/CO/KĐ-142 P. Vi 

sinh 

 

14.  Tủ ấm(TA) Memmert IN 110 

Germany 

TB/VS/TA/KĐ-171 P. Vi 

sinh 

 

15.   Tủ ấm mát(TAM) YAMATO 

IL602-Japan 

TB/VS/TAM/KĐ-172 P. Vi 

sinh 

 

16.  Tủ ấm kỵ khí(TKK)ESCO- 

 CCL-170B8UV-Singapor 

TB/VS/TKK/KĐ-173 P. Vi 

sinh 

 

17.  Nồi hấp (AUC)ALP CL-40l- 

Japan 

TB/VS/AUC/KĐ-175 P. Vi 

sinh 

 

18.  Tủ bảo quản EVERmed (TL)LR 

130-Italy 

TB/VS/TL/KĐ-240 P. Vi 

sinh 

 

19.  Nồi hấp tiệt trùng ALP (AUC)  

KT40-Japan 

TB/VS/AUC/HC-246 P. Vi 

sinh 

 

20.  Tủ lưu mẫu (LM) SANYO  

MDF 136-japan 

TB/VS/LM/KĐ-289 P. Vi 

sinh 

 

21.  Tủ lưu mẫu (LM) SANYO  

SF-C995W-japan 

TB/VS/LM/KĐ-290 P. Vi 

sinh 

 

22.  Tủ bảo quản mẫu (TL) 

EVERMED MPR370-Italia 

TB/VS/TL/KĐ-300 P. Vi 

sinh 

 

23.  Tủ ấm mát BINDER(TAM) 

KT-115 -Germany 

TB/VS/TAM/KĐ-347 P. Vi 

sinh 

 

24.  Tủ mát AQUA (TM) AQS-

AF400S-China 

TB/VS/TM/KĐ-348 P. Vi 

sinh 

 

25.  Tủ ấm Binder (TA) BF 115-

Germany 

TB/VS/TM/KĐ-349 P. Vi 

sinh 

 



 
  Phê duyệt                                                                                             Ban thiết bị 

26.  Tủ ấm Binder (TA) BF 115-

Germany 

TB/VS/TM/KĐ-350** P. Vi 

sinh 

 

27.  Tủ sấy  Shellab (SL) –  

USA 

TB/MT/SL/KĐ-115 P.Thực 

phẩm 

 

28.  Máy ly tâm lạnh Hettich Mikro 

220, GERMANY 

TB/MT/LT/KT-146 P.Thực 

phẩm 

 

29.  Tủ mát Panasonic MPR-S313-

Japan (TM) 

TB/TP/TM/KĐ-244 P.Thực 

phẩm 

 

30.  Tủ lạnh âm (TA) LIEBHERR 

180-EU 

TB/TP/TA/KĐ-280 P. Thực 

phẩm 

 

31.  Tủ mát SANYO (TM)  

SCB  287K-VN 

TB/TP/TM/KĐ-281 P. Thực 

phẩm 

 

32.  Tủ sấy (TS) Memmert 

 UM 400- Đức 

TB/TP/TS/KĐ-293 P.Thực 

phẩm 

 

33.  Tủ cấp đông (FRE) Sanyo – 

Japan 

TB/HC/FRE/KĐ-120 P. Hành 

Chánh 

 

34.  Tủ lạnh EVERmed(TL) Italy TB/HC/TL/KĐ-295 P. Hành 

Chánh 

 


